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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: 
Trong giáo dục phổ thông mỗi môn học đều có vị trí, vai trò quan trọng riêng. Môn Tiếng Việt là môn học quan trọng và chiếm nhiều thời lượng nhất trong chương trình Tiểu học. Học Tiếng Việt không phải chỉ học đọc, học viết để làm bài tập mà học sinh còn phải học nhiều phân môn khác nhau và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế sao cho tốt. Vấn đề ngữ pháp Tiếng Việt là một nội dung tương đối khó và phức tạp đối với sự nhận thức ở lứa  tuổi các em. Trong đó việc dùng từ đặt câu hay vận dụng câu để viết văn đối với các em học sinh lớp 2; 3 chưa được tốt bởi các em viết câu văn lủng củng, trật tự các từ đảo lộn, nhiều khi câu văn chưa rõ nghĩa. Muốn vận dụng tốt thì trước hết các em phải nắm rõ cấu trúc, tác dụng của các kiểu câu. Qua thực tế giảng dạy phân môn Luyện từ và câu lớp 2; 3 tôi nhận thấy học sinh hay nhầm lẫn khi xác định ba kiểu câu: Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm; đặc biệt các em thường dập khuôn theo mẫu, ít có sự sáng tạo và sử dụng câu chưa linh hoạt. Nguyên nhân chủ yếu là các em chưa nắm chắc, chưa phân biệt rõ ba kiểu câu đó. Vì vậy học sinh hiểu và phân biệt được ba kiểu câu này sẽ góp phần giúp học sinh diễn đạt đúng, diễn đạt hay trong tạo lập văn bản và trong giao tiếp. Từ thực đó tôi đã nghiên cứu, học hỏi thêm từ đồng nghiệp, tham khảo một số sách báo, tạp chí để đưa ra các biện pháp giúp học sinh lớp 2; 3 có kĩ năng phân biệt tốt ba kiểu câu: Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:
- Điều kiện áp dụng sáng kiến: Lớp học thông thường

- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Ngày 05 tháng 09 năm 2022
- Đối tượng áp dụng: Học sinh lớp 3
3. Nội dung sáng kiến:

- Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: nội dung chương trình các bài Luyện từ và câu lớp 2; 3 được xây dựng trên hệ thống các bài tập mà chưa có phần lí thuyết riêng cho học sinh nên trong quá trình giảng dạy, một số giáo viên mới chỉ cho học sinh hoàn thành các bài tập mà chưa chú ý rút ra những kiến thức cần nhớ cho các em. Trong sáng kiến, tôi đưa ra các giải pháp nhằm giúp học sinh nắm chắc về bản chất, cấu trúc, tác dụng của các kiểu câu, phân tích và làm rõ hệ thống bài tập, từ đó khắc sâu kiến thức cho các em để khi các em có gặp những bài tập đó có thể làm và vận dụng tốt.

- Khả năng áp dụng của sáng kiến: các giải pháp đưa ra hoàn toàn thiết thực và phù hợp với học sinh, giúp các em hiểu rõ bản chất vấn đề để các em học tốt hơn. Các giải pháp này có thể áp dụng dạy các dạng bài trong sách giáo khoa, dạy trong các tiết Tăng thêm.

- Lợi ích thiết thực của sáng kiến: sáng kiến giúp giáo viên định hướng phương pháp, cách thức và hệ thống kiến thức, các dạng bài tập trước khi lên lớp để truyền đạt cho học sinh một cách tốt nhất.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến 

Sáng kiến tính thực tế cao, bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa, khắc sâu hệ thống kiến thức, phân biệt rõ ràng, dễ hiểu các kiểu câu. Qua việc áp dụng vào quá trình dạy học cho thấy học sinh làm bài khá chắc chắn và không còn bỡ ngỡ trước các bài tập về ba kiểu câu trên. Nếu thường xuyên áp dụng các giải pháp đó sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình giảng dạy. Sáng kiến có thể nhân rộng trong chương trình Luyện từ và câu lớp 4; 5.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

5.1. Đối với nhà trường:
- Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và vốn kiến thức cần thiết trong quá trình giảng dạy. Tổ chức các chuyên đề hội thảo đi sâu vào các vấn đề trọng tâm của phân môn luyện từ và câu, học hỏi từ đồng nghiệp.
5.2. Đối với phụ huynh:

- Quan tâm hơn nữa tới việc học tập của con em mình.

- Tăng cường phối hợp với BGH;  giáo viên chủ nhiệm trong công tác học tập và rèn luyện của con em mình.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
1.1. Tầm quan trọng của môn Tiếng Việt

Tiếng mẹ đẻ đóng vai trò to lớn trong việc hình thành những phẩm chất quan trọng nhất của con người và trong việc thực hiện những nhiệm vụ của hệ thống giáo dục quốc dân. Nắm ngôn ngữ, lời nói là điều kiện thiết yếu của việc hình thành tính tích cực xã hội của nhân cách. Trình độ trau dồi ngôn ngữ của một người nào đó là tấm gương phản chiếu trình độ nuôi dưỡng tâm hồn của họ. Chính vì vậy, tiếng mẹ đẻ là môn học trung tâm ở trường Tiểu học.

Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết là điều kiện và phương tiện cần thiết của lao động học tập của học sinh. Nói cách khác, trẻ em muốn nắm kĩ năng học tập, trước hết cần nghiện cứu tiếng mẹ đẻ của mình, chìa khóa của nhận thức, của học vấn, của sự phát triển trí tuệ đúng đắn.

Ở bậc Tiểu học, hầu như các nước đều coi trọng việc dạy học tiếng mẹ đẻ và dành cho nó vị trí ưu tiên xứng đáng. Tiếng Việt thể hiện rõ tư cách là một môn học chính ở trường Tiểu học nước ta.

Chương trình môn Tiếng Việt cung cấp cho học sinh những tri thức cơ bản, hiện đại về Tiếng Việt, trên cơ sở đó hình thành cho học sinh kĩ năng hoạt động lời nói bằng tiếng Việt. Nắm tri thức khoa học về ngôn ngữ, về chuẩn mực tiếng Việt đồng thời phải gắn với giao tiếp. Hoạt động giao tiếp vừa là mục đích, vừa là phương tiện của dạy học tiếng Việt. 

1.2. Thực tế dạy và học Luyện từ và câu

Mục tiêu đặt ra khi học phân môn Luyện từ và câu là làm giàu vốn từ cho học sinh và phát triển năng lực dùng từ đặt câu cho các em. Tuy nhiên một bộ phận không nhỏ học sinh chưa hiểu rõ về câu văn hoàn chỉnh cần diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa của câu. Do vậy, các em luôn gặp khó khăn trong việc xác định mục đích, cấu trúc của câu nhất là đối với học sinh khối 2; 3 khi các em mới bắt đầu làm quen với khái niệm câu. Không ít các em đã sử dụng câu sai mục đích và xác định không đúng ranh giới câu. Đây là vấn đề hết sức phổ biến với học sinh tiểu học nói chung và học sinh khối 2; 3 nói chung, xảy ra nhiều trong quá trình học sinh làm bài tập, vận dụng vốn từ để đặt câu, viết văn, thậm chí là khi giao tiếp. Đặc biệt là dạng bài tập xác định, nhận diện, phân biệt ba loại câu : Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm.

- Giáo viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình giảng dạy Luyện từ và câu, phần lớn là do học sinh mới  bắt đầu làm quen với từ và câu, các em chưa hiểu rõ tác dụng, cách sử dụng câu sao cho đúng nên trong quá trình dạy mất rất nhiều thời gian để có thể giúp các em hiểu vấn đề.

- Hơn nữa vấn đề về câu là một vấn đề khá phức tạp, muốn đặt được câu và sử dụng câu đúng mục đích đòi hỏi giáo viên phải dày công nghiên cứu, phải hiểu sâu sắc bản chất vấn đề. Hiện nay trong các trường Tiểu học, không ít giáo viên chưa nắm chắc về định nghĩa, cấu tạo các bộ phận, phân biệt ý nghĩa của câu theo văn cảnh nên hướng dẫn cho học sinh còn chung chung khiến cho các em chưa hình dung rõ, chưa hiểu rõ về vấn đề này. Bên cạnh đó, giáo viên vận dụng phương pháp dạy học chưa thích hợp khiến cho chất lượng chưa được cao.

- Về phía học sinh, kĩ năng nhận diện từ, câu còn nhiều sai lệch. Việc phân loại và nhận diện câu theo cấu tạo còn nhầm lẫn, chưa thật chính xác. Học sinh không hiểu rõ bản chất của câu mà hầu hết khi phân loại câu, các em hay đọc thầm và ước lượng câu theo cảm tính chứ không dựa trên định nghĩa, khái niệm về câu đúng. Đây là cách làm hoàn toàn sai, không dựa trên định nghĩa, khái niệm nào cả.

- Đối với học sinh lớp 2- 3 việc hiểu và làm tốt các bài tập về kiểu câu : Câu giới thiệu?, Câu nêu hoạt động?, Câu nêu đặc điểm?  không phải là vấn đề dễ dàng. Qua thực tế giảng dạy và kiểm tra học sinh tôi thấy khi làm các bài tập này các em thường lúng túng, các em còn xác định nhầm, gặp nhiều khó khăn khi làm bài, chất lượng chưa cao, đặc biệt khi cho các em đặt câu thì các em đặt nhiều câu sai, chưa rõ nghĩa.
1.3. Nguyên nhân

Nguyên nhân tình trạng trên là do các em chưa được cung cấp khái niệm về câu, căn cứ để nhận biết từng bộ phận câu, các em chưa hiểu rõ mục đích các câu dùng để làm gì và khi nào thì dùng câu đó. Ở lớp 2; 3 các em chỉ được làm bài qua các ví dụ mẫu của giáo viên và sự khẳng định kiểu câu theo định hướng của giáo viên.
- Với lượng kiến thức khá phức tạp như vậy, gây cho học sinh không ít khó khăn trong quá trình học tập. Vì vậy đòi hỏi giáo viên phải là người hiểu rõ bản chất vấn đề và có những biện pháp thích hợp để giúp học sinh nắm chắc kiến thức trong việc nhận diện, phân loại câu.
Từ những lí do trên, để giúp học sinh không còn gặp khó khăn trong việc nhận diện câu, tôi mạnh dạn nghiên cứu và đưa ra sáng kiến: "Một số biện pháp phân biệt ba kiểu câu: Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm cho học sinh lớp 2; 3"
2. Cơ sở lí luận của vấn đề:
2.1. Vai trò, cấu trúc, tầm quan trọng của phân môn Luyện từ và câu trong chương trình Tiểu học

- Môn Tiếng Việt nói chung, phân môn Luyện từ và câu nói riêng có vị trí quan trọng trong chương trình Tiểu học, đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, kĩ năng giao tiếp ở học sinh. Là nền tảng để các em học tiếp các bậc học tiếp theo. Qua phân môn này, cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ giản về Tiếng Việt, rèn các kĩ năng cơ bản, các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; từ đó giúp học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách thành thạo, qua đó giúp các em thể hiện được sự tư duy của mình qua lời nói, qua quá trình học tập, quá trình giao tiếp. Đặc biệt phân môn Luyện từ và câu còn giúp các em biết cách sử dụng từ đúng nghĩa, đúng mục đích giao tiếp, dùng từ đặt câu hay, lựa chọn những cách ứng xử giao tiếp tốt nhất trong cuộc sống, tạo cho các em niềm tin vững chắc vào bản thân mình.

- Chương trình sách giáo khoa được xây dựng theo cấu trúc kiểu đồng tâm mở rộng nên nếu học sinh không nắm được kiến thức ở các lớp dưới, các em sẽ khó tiếp thu được kiến thức mới ở lớp trên. Càng lên lớp trên, lượng kiến thức càng nhiều và càng đi sâu vào phân tích bản chất của vấn đề. Kiến thức về từ và câu được cung cấp khá nhiều, khá sâu. Ở các lớp 2, 3 các em mới chỉ làm quen với các lớp từ vựng hết sức đơn giản, những câu văn đơn giản. Tuy vậy, với mức độ tiếp thu và tư duy của các em, khó có thể phân biệt các loại câu một cách rõ ràng, chính xác. Khi chuyển từ giai đoạn 1 (các lớp1; 2; 3) lên giai đoạn 2 (các lớp 4; 5) lượng kiến thức nhiều hơn, nặng hơn, nếu như các em không nắm chắc kiến thức, không hiểu rõ bản chất của vấn đề từ lớp dưới thì lên lớp trên các em sẽ không thể tiếp thu kiến thức nhanh và rõ ràng được. 

- Việc dạy Luyện từ và câu nhằm mở rộng, hệ thống hóa làm phong phú vốn từ của học sinh, cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản về từ và câu, rèn cho học sinh kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các kiểu câu để thể hiện tư tưởng, tình cảm của mình, đồng thời có khả năng hiểu và sử dụng các kiểu câu của người khác nói trong hoàn cảnh giao tiếp nhất định. Luyện từ và câu có vai trò hướng dẫn học sinh trong việc nghe, nói, đọc, viết, phát triển ngôn ngữ và trí tuệ. Vì vậy phân môn Luyện từ và câu chiếm vị trí khá quan trọng trong chương trình Tiểu học.

2.2. Mạch kiến thức về câu trong phân môn Luyện từ và câu

- Kiến thức về từ và câu được phân bố trong tất cả các khối lớp từ lớp 2 đến lớp 5. Ở lớp 2; 3 học sinh mới làm quen với các dạng câu, chưa chỉ ra cho các em hiểu khái niệm của từng loại câu mà chỉ cho các em nhận biết về cấu tạo chung các loại câu và vận dụng làm bài tập một cách đơn giản

- Kiến thức về câu được bắt đầu làm quen trong chương trình phân môn LTVC ở lớp 2 với ba kiểu câu: Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm. Lên lớp 3, các em ôn luyện lại ba kiểu câu và đặt câu theo mẫu các kiểu câu đó.
- Kiến thức về câu còn là nền tảng, là cơ sở để học sinh học các mảng kiến thức khác về câu như câu đơn, câu ghép, câu sử dụng theo mục đích nói…sử dụng trong quá trình học sinh viết văn, giao tiếp…

- Như vây mạch kiến thức về câu bao trùm toàn bộ phân môn Luyện từ và câu ở tất cả các lớp, chiếm một vị trí quan trọng trong phân môn Luyện từ và câu. Do đó học sinh cần nắm chắc, hiểu rõ bản chất của câu từ các lớp dưới, có như vậy lên lớp trên học sinh mới tiếp thu nhanh và hiệu quả.

2.3. Nội dung về các kiểu câu : Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm trong chương trình Luyện từ và câu lớp 2 - 3

- Học sinh bắt đầu làm quen với câu qua bài “Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu giới thiệu” từ Tuần 1 lớp 2, với nội dung HS viết một câu hoàn chỉnh nói về sự vật trong tranh, nối từ ngữ để tạo thành câu giới thiệu và đặt được câu giới thiệu theo mẫu. 

- Kiểu câu: Nêu hoạt động được giới thiệu từ tuần 2, qua bài “Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động” và tiếp tục học ở các tuần tiếp theo.

- Kiểu câu: Nêu đặc điểm được giới thiệu vào tuần 3 qua bài “Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm.” và học tiếp vào tuần tiếp theo.

- Sang lớp 3, học sinh được ôn lại toàn bộ 3 kiểu câu trên trong các bài Luyện từ và câu.

Như vậy số lượng bài học về mỗi kiểu câu không nhiều trong chương trình ở lớp 2 và ôn lại ở lớp 3. Hơn nữa, ở lớp 2; 3 các em được hệ thống kiến thức qua bài mẫu và qua hệ thống bài tập, qua sự hướng dẫn của giáo viên chứ không có riêng phần lí thuyết với phần luyện tập riêng như ở các lớp trên. Do đó, việc học sinh nắm bắt kiến thức và phân biệt rõ các kiểu câu, sử dụng câu đúng mục đích không phải là dễ, chưa nói đến việc các em vận dụng vào làm bài tập và viết văn sau này. Tuy lên lớp trên, các em được tìm hiểu kĩ hơn nhưng chính các bài làm quen này là nền tảng đầu tiên giúp các em có thể học tốt hơn ở lớp trên. Chính vì vậy, giáo viên cần có phương pháp, cách thức và biện pháp giúp cho các em học tốt và nắm chắc kiến thức về các kiểu câu. Có như vậy lên lớp trên các em mới không còn bỡ ngỡ.

- Một số dạng bài tập về nội dung các mẫu câu thường gặp ở lớp 2; 3
Dạng 1: Nhận biết kiểu câu 
Dạng 2: Nối từ ngữ cột A với cột B để tạo thành câu kiểu…
Dạng 3: Cho một số từ  sắp xếp thành câu kiểu ….

Dạng 4: Điền bộ phận còn thiếu thích hợp vào chỗ trống để được kiểu câu 
Dạng 5: Đặt câu bất kì theo kiểu câu…

3. Thực trạng của vấn đề

3.1. Giáo viên:

+ Trong quá trình giảng dạy ở Tiểu học, đặc biệt là giảng dạy ở khối lớp 2, 3, tôi nhận thấy đôi khi giáo viên còn thực sự lúng túng khi dạy cho học sinh nhận biết, phân biệt các kiểu câu. Khi dạy mỗi phần câu, GV mới chỉ hoàn thành phần kiến thức trong SGK, chưa đi sâu vào phân tích, chưa khai thác triệt để việc hướng dẫn HS phân tích, nhận diện mẫu câu và mỗi bộ phận câu.   

+ Giáo viên chưa giúp các em nắm chắc về từ và cấu tạo bộ phận của các kiểu câu; chưa đi sâu vào tác dụng của mỗi kiểu câu và phân biệt ý nghĩa của mỗi kiểu câu, mục đích sử dụng câu khi giao tiếp. 

+ GV hướng dẫn HS đặt câu thường chỉ tập trung vào việc giúp các em đặt được câu đúng mẫu mà chưa chú ý đến việc xác định các đặc điểm nổi bật , khác biệt của mỗi kiểu câu. GV chưa thực sự coi trọng việc so sánh các mẫu câu đã học với mẫu câu mới.

+ Một số giáo viên còn nặng về phương pháp truyền thống, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh, lạm dụng sách giáo khoa mà chưa phát triển từ nội dung trong đó.

+ Trên thực tế dạy học, giáo viên thường chú ý đến kết quả cuối cùng mà không để ý đến quá trình. Điều này rất tai hại vì không bảo đảm cho dạy học lúc nào cũng thành công. Kết quả đạt được dù tốt cũng chỉ là ngẫu nhiên, may rủi, nằm ngoài tầm kiểm soát của thầy cô giáo. Khi kết quả sai, ta không nắm được là sai ở khâu nào. Có những quy trình cũng cho kết quả đúng nhưng không phải là quy trình tối ưu. Do đó giáo viên chưa đi sâu vào việc khắc sâu kiến thức cho học sinh, bổ sung cho học sinh những chỗ hổng là rất ít.

3.2.  Học sinh:

- HS chưa nắm chắc về cấu tạo các bộ phận của câu, chưa nắm được ý nghĩa của mỗi kiểu câu nên còn lúng túng khi làm bài tập, nhất là các bài tập nhận diện, phân loại câu… Một số HS chưa biết viết câu đúng theo yêu cầu, các em diễn đạt câu chưa đủ ý, trình bày câu chưa đúng.
- HS còn lúng túng khi xác định các bộ phận câu đặc biệt là những câu có kèm các bộ phận chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân… HS chưa nắm chắc nội dung, cấu tạo bộ phận thứ hai của mỗi kiểu câu.

- HS không nắm rõ ý nghĩa, tác dụng của mỗi kiểu câu nên khi đặt câu hay nhận diện câu, viết thêm bộ phận vào các cụm từ cho sẵn để tạo thành câu còn lúng túng và sai nhiều.

- HS chưa có sự  vận dụng linh hoạt, sáng tạo cá nhân khi áp dụng kiến thức để làm các bài tập về các kiểu câu Các em thường làm bài theo “lối mòn” áp dụng các dạng bài tương tự để làm bài. Do đó khi gặp phải các bài tập khác với những bài mà thầy cô đã cho là các em thường bỏ không làm hay không làm được.

- Hiện nay, hầu hết học sinh chưa có khả năng tự học, tự tìm hiểu, trau dồi kiến thức cho mình, ý thức tự giác chưa cao mà luôn luôn phải có sự chỉ đạo của giáo viên, học sinh chưa chủ động học tập tích cực, chưa sáng tạo trong quá trình học và còn ngại khó, thấy khó không làm, ỷ lại thầy cô và các bạn có lực học tốt hơn mình.

3.3.  Khảo sát:

Để nắm bắt chất lượng học sinh khi học về các kiểu câu, để biết mức độ tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức của học sinh vào làm các bài tập như thế nào, tôi đã tiến hành khảo sát trắc nghiệm ngắn dành cho học sinh lớp 3C với 2 bài tập về nhận diện, phân loại câu như sau:

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu được viết theo kiểu mẫu Câu giới thiệu?

a. Đây là cô giáo lớp em.

b. Hà là học sinh lớp 3C.

c. Thế là mùa xuân mong ước đã đến.

d. Khỉ là loài vật thông minh.

e. Em cứ tưởng là mai được nghỉ học.

f. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của tôi.

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu được viết theo kiểu mẫu Câu nêu hoạt động.

a. Em đang học bài

b. Mẹ em hiền như cô tấm.

c. Cô giáo đang giảng bài.

d. Bạn Hiền rất thông minh và chăm chỉ.

- Các em làm bài nghiêm túc trong thời gian 15 phút.

- Kết quả thu được như sau:

+ Có 3 em làm trọn vẹn đúng cả 2 bài tập.

+ Có 15 em làm đúng bài tập 2.

+ Còn lại 18 em làm sai từ 3 đến 4 câu cho đến chỉ đúng 1 đến 2 câu.

- Lỗi sai các em mắc phải:

+ Các em cho rằng các câu có từ “là” thì đều là câu được viết theo kiểu câu giới thiệu nên các em khoanh cả vào câu c và câu e bài 1.

+ Một số em cho rằng câu a bài tập 1, từ Đây không chỉ cái gì nên không xác định đó là câu giới thiệu

+ Một số em không đọc kĩ đề bài nên hiểu sai yêu cầu.

+ Một số em làm bài theo cảm tính, thích gạch đến đâu thì gạch.

Như vậy, kết quả đạt được chưa cao, vẫn còn học sinh chưa xác định được tốt kiểu câu cũng như vận dụng lia thuyết vào làm bài tập chưa tốt. Do đó cần đề ra các biện pháp giúp các em học tập tốt hơn.
4. Một số giải pháp giúp học sinh học tốt ba kiểu câu: Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm.

4.1. Nắm vững nội dung chương trình

- Giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình môn Tiếng Việt trong toàn cấp nói chung và chương trình phân môn Luyện từ và câu lớp 2; 3 nói riêng. Làm được điều này sẽ giúp cho giáo viên trong khi dạy kiến thức mới nên vận dụng những kiến thức nào các em đã học để giúp các em nắm bắt tốt hơn hay khi ôn lại cần củng cố những kiến thức nào đã học…

- Mặt khác, khi giáo viên nắm vững chương trình sẽ giúp cho giáo viên khai thác được những kiến thức đã học vào việc dạy nội dung này. Chẳng hạn: giúp học sinh học tốt phần khái niệm về các lớp từ ở đầu lớp 2 thì đến khi học các kiểu câu học sinh sẽ dễ phân biệt các kiểu câu hơn. 

Ví dụ: Khi dạy các bài về từ chỉ hoạt động, giáo viên cần làm rõ cho học sinh nhận biết các từ chỉ hoạt động của người hay của con vật và các từ này nằm trong bộ phận thứ hai của câu nêu hoạt động. Nếu học sinh nhận biết tốt các từ chỉ hoạt động thì chắc chắn các em sẽ phân biệt tốt kiểu câu này cũng như không xác định sai các bộ phận câu nữa.

- Các dạng bài tập về ba kiểu câu được sắp xếp không nhiều và từ việc làm quen đến ôn lại, từ đơn giản đến phức tạp, từ các dạng bài củng cố lí thuyết rồi nâng cao đến các bài tập phân biệt các kiểu câu phức tạp hơn. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng học các kiểu câu, giáo viên phải nghiên cứu kĩ chương trình Sách giáo khoa, phải giúp học sinh:

+ Hiểu rõ thế nào là câu giới thiệu; câu nêu hoạt động; câu nêu đặc điểm.

+ Nắm vững cấu tạo các kiểu câu.

+ Nắm được tác dụng của mỗi kiểu câu nhằm thông báo điều gì?

+ Cách làm các dạng bài tập về các kiểu câu từ đơn giản đến phức tạp.

Hiệu quả: Nội dung chương trình chính là cơ sở để giáo viên tìm hiểu và đưa ra được những biện pháp, hình thức dạy học tốt nhất. Do đó việc nắm vững những nội dung về câu mà học sinh đã học trước đó hay những nội dung tiếp theo là vô cùng quan trọng, là tiền đề, là cơ sở cho giáo viên dạy tốt chương trình học sinh đang học.

4.2. Vận dụng một số phương pháp tích cực trọng dạy học luyện từ và câu

- Phương pháp phân tích ngôn ngữ: Là phương pháp được sử dụng một cách có hệ thống trong việc xem xét tất cả các mặt của ngôn ngữ: Ngữ âm, ngữ pháp, cấu tạo từ, chính tả, phong cách với mục đích lãm rõ cấu trúc các kiểu đơn vị ngôn ngữ, hình thức và cách thức cấu tạo, ý nghĩa của việc sử dụng chúng trong nói năng. Thực chất của phương pháp này trong phân môn LTVC lớp 2; 3 là việc cho học sinh phân tích và hiểu rõ yêu cầu đề bài hoặc phần bài mẫu.

- Phương pháp luyện tập theo mẫu: Là phương pháp học sinh tạo ra các đơn vị ngôn ngữ, lời nói bằng cách mô phỏng lời thầy giáo, sách giáo khoa.
- Phương pháp thảo luận nhóm:

Thảo luận nhóm là một cách học tạo điều kiện cho HS luyện tập khả năng mạnh dạn đưa ra các cách làm bài. Giúp học sinh rèn kĩ năng phân tích bài tập và tìm câu trả lời đúng. Qua thảo luận, ngôn ngữ và năng lực tư duy của HS trở nên linh hoạt. Nó có tác dụng thay đổi vị thế của HS trong lớp từ vị thế thụ động, tiếp thu thông tin một chiều trở thành vị thế chủ động tiếp thu thông tin đa chiều.
Phương pháp này tạo không khí học tập sôi nổi, tạo môi trường thuận lợi cho việc vận dụng kĩ năng sử sự ghi nhớ thông tin mà GV đã truyền đạt của HS

- Phương pháp giao tiếp: Là phương pháp dạy tiếng dựa vào lời nói, vào những thông báo sinh động, vào giao tiếp bằng ngôn ngữ. Cơ sở của phương pháp giao tiếp là chức năng giao tiếp của ngôn ngữ. Đây chính là quá trình giáo viên hỏi – học sinh trả lời, là lời giảng của giáo viên, là những thắc mắc của học sinh về những điều chưa hiểu và lời giải đáp của giáo viên.... Phương pháp này được áp dụng hầu hết ở các tiết học.

- Bên cạnh việc vận dụng tốt các phương pháp, giáo viên phải nắm chắc mục đích của các nhiệm vụ, bài tập; biết cách giải quyết chúng một cách chính xác, nắm được trật tự các thao tác cần tiến hành để hướng dẫn học sinh. Công việc của thầy lúc này là ra nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh. Nhiệm vụ phải được giáo viên trình bày một cách rõ ràng, ngắn gọn, chính xác. Khi hướng dẫn thực hiện, giáo viên phải nắm chắc trình tự này để kiểm soát được cả quá trình chứ không phải chỉ kết quả cuối cùng để biết học sinh gặp khó khăn hoặc sai sót từ khâu nào mà sửa chữa kịp thời.

Hiệu quả: Việc đổi mới, vận dụng linh hoạt các phương pháp vào quá trình dạy học giúp giáo viên hệ thống kiến thức và truyền đạt đến học sinh một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, với những phương pháp dạy học tốt giáo viên có thể tạo hứng thú cho học sinh với mỗi nội dung về các kiểu câu, mang lại hiệu quả tốt nhất trong mỗi tiết dạy.

4.3. Giúp học sinh nắm chắc các lớp từ dựa theo nghĩa của từ

- Trước khi dạy về các kiểu câu, nội dung chương trình trong sách giáo khoa đều bố trí cho học sinh học về từ trước khi học kiểu câu. Cụ thể khi học về câu kiểu giới thiệu học sinh được học về từ chỉ sự vật; học từ chỉ hoạt động trước khi học câu kiểu nêu hoạt động và học về từ chỉ trạng thái, từ chỉ đặc điểm trước khi học câu kiểu nêu đặc điểm.

- Cách bố trí như vậy hoàn toàn hợp lí vì từ có liên quan trực tiếp đến các bộ phận của câu. Đó là:

+ Từ chỉ sự vật nằm ở bộ phận thứ nhất của tất cả các kiểu câu.

Ví dụ: Lan là học sinh lớp 2A.

Cái bàn thật đẹp.

Con mèo đang đuổi chuột trong nhà.

+ Từ chỉ hoạt động là từ trung tâm của bộ phận thứ hai trong câu nêu hoạt động.

Ví dụ: Lan đang học bài.

+ Từ chỉ đặc điểm, trạng thái là từ trung tâm của bộ phận thứ hai trong câu nêu đặc điểm.

Ví dụ: Mái tóc mẹ mượt như nhung.

- Vì vậy, giáo viên cần giúp học sinh nắm chắc phần kiến thức về từ.

- Ở lớp 2; 3 học sinh học về từ qua tên gọi các lớp từ và được chia làm 3 lớp từ như sau: 

+ Từ chỉ sự vật; 

+ Từ chỉ hoạt động, trạng thái; 

+ Từ chỉ đặc điểm.

- Từ chỉ sự vật: bao gồm từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối, nghề nghiệp, các hiện tượng tự nhiên, đơn vị... 

VD: Lan, con mèo, xoài, giáo viên, nắng, bao, can, lít...

- Từ chỉ hoạt động, trạng thái: trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2; 3 chưa đưa ra khái niệm thế nào là từ chỉ hoạt động, thế nào là từ chỉ trạng thái mà thường kết hợp luôn hai loại từ chỉ hoạt động, trạng thái nhưng trong quá trình dạy, giáo viên cần chỉ rõ cho học sinh đâu là từ chỉ hoạt động, đâu là từ chỉ trạng thái hay cùng một từ trong trường hợp nào thì là từ chỉ trạng thái, trong trường hợp nào là từ chỉ hoạt động để học sinh nắm bắt chắc về từ thì khi học sang câu học sinh dễ phân biệt hơn.

+ Từ chỉ hoạt động bao gồm những từ chỉ hành động, việc làm của người hoặc con vật, của đồ vật khi đồ vật đó được nhân hóa.

VD: đi, chạy, nhảy, nói, viết, hát, vẽ, bay, đuổi...

+ Từ chỉ trạng thái bao gồm những từ chỉ trạng thái của người hay của con vật, đồ vật...

VD: vui, buồn, (ô tô) đứng, (đồng hồ) chạy, (gió) thổi

- Từ chỉ đặc điểm: bao gồm những từ chỉ tính chất của người hoặc vật , đặc điểm về màu sắc, hình dạng, kích thước...

VD: hiền, dữ, nhanh, chậm, đỏ, tím, tròn, vuông, to, nhỏ, đẹp, xấu....

- Bên cạnh việc chỉ rõ ra các lớp từ, giáo viên có thể cho học sinh nhận biết từ qua các dạng bài tập vận dụng có liên quan đến từ như:

+ Xác định trong các từ đã cho đâu là từ chỉ sự vật, đâu là từ chỉ hoạt động, trạng thái, đâu là từ chỉ đặc điểm; 

+ Tìm từ chỉ sự vật,.... trong một câu, một đoạn văn ngắn.

+ Điền các từ chỉ sự vật (đặc điểm, hoạt động, trạng thái) hợp lí vào chỗ chấm.

+ Viết từ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm theo yêu cầu.

+ Đặt câu có chỉ sự vật (đặc điểm, hoạt động, trạng thái), gạch chân dưới các từ đó...

Hiệu quả: việc giúp học sinh nắm chắc kiến thức về từ sẽ giúp các em nhận biết câu được viết theo kiểu câu nào, phân biệt giữa các câu và xác định đúng đắn các bộ phận trong câu. Nếu học sinh không nắm chắc kiến thức về từ các em có thể xác định sai các kiểu câu và định hướng sai cách giải quyết các bài tập. Vì vậy đây là nội dung giáo viên cần lưu ý cho học sinh.

4.4. Giúp học sinh nắm chắc cấu tạo của các kiểu câu

- Đây là phần kiến thức khá quan trọng trong nội dung học về các kiểu câu  được giới thiệu trong các tiết làm quen các kiểu câu và vận dụng vào làm các dạng bài tập có liên quan đến các kiểu câu như: xác định các bộ phận câu, đặt câu hỏi cho bộ phận câu hay dùng một số từ, cụm từ cho trước để đặt câu theo mẫu....Giáo viên cần giúp học sinh nắm chắc cấu tạo bộ phận của các kiểu câu ngay từ những bài đầu giới thiệu đến các bài ôn tập về các kiểu câu. Có như vậy học sinh mới nắm chắc các kiểu câu và vận dụng vào làm tốt các dạng bài tập.

- Câu giới thiệu gồm hai bộ phận:

+ Bộ phận thứ nhất là những từ chỉ sự vật ( người, con vật, đồ vật, cây cối....) 

+ Bộ phận thứ hai để giới thiệu cho bộ phận thứ nhất và bộ phận thứ hai bắt đầu bằng từ “là” và có từ chỉ sự vật làm trung tâm (GV cần giải thích rõ từ “là” là từ nối giữa bộ phận thứ nhất và bộ phận thứ hai, là thành phần không thể thiếu trong câu và thuộc bộ phận thứ hai của câu giới thiệu)

VD: Mẹ em là giáo viên.

Lan là học sinh giỏi lớp em.

Lưu ý: Khi giới thiệu cho học sinh như vậy, có một bộ phận các em sẽ cho rằng bất cứ câu nào có từ “là” đều là câu viết theo mẫu câu giới thiệu; giáo viên cần nhấn mạnh cho học sinh có một số câu có từ “là” nhưng không phải là câu giới thiệu như:

Câu: “Thế là mẹ đã trở về sau một tháng ròng về quê”. Trong trường hợp này, từ “thế là” đóng vai trò là quan hệ từ muốn nêu lên mong muốn hay hệ quả nên đây không phải câu giới thiệu.

Câu: “Em tưởng là mai được nghỉ học.” Trong câu này từ “là” có nghĩa giải thích, nêu lên cái suy nghĩ của người nhắc đến trong câu, nó không phải là từ nối giữa hai bộ phận nên đây không phải câu giới thiệu.

Câu: “Mẹ em là quần áo.” Trong câu này từ “là” là từ chỉ hoạt động dùng tay điều khiển chiếc bàn là sao cho quần áo phẳng nên từ “là” là từ chỉ hoạt động, nó không phải là từ nối giữa hai bộ phận nên đây không phải câu giới thiệu.

- Câu nêu hoạt động gồm hai bộ phận:

+ Bộ phận thứ nhất là những từ chỉ sự vật ( người, con vật, đồ vật, cây cối....)
+ Bộ phận thứ hai có từ chỉ hoạt động làm trung tâm; bộ phận thứ hai có thể bắt đầu bằng một số từ “sắp, đang, sẽ”...tiếp đó là các từ chỉ hoạt động của người hoặc của con vật, sự vật được nhân hóa.

VD: Mai đang viết văn.

Con mèo đuổi con chuột trong bếp.

- Câu nêu đặc điểm gồm hai bộ phận:
+ Bộ phận thứ nhất là những từ chỉ sự vật ( người, con vật, đồ vật, cây cối....)
+ Bộ phận thứ hai là những từ chỉ trạng thái, đặc điểm, tính chất làm trung tâm; bộ phận thứ hai có thẻ bắt đầu bằng từ “rất”.

VD: Gió thổi

Những bông hoa rất đẹp.

Lưu ý: Có những câu bộ phận thứ hai bắt đầu bằng từ chỉ đặc điểm nhưng không phải là câu nêu đặc điểm.
VD: Đàn bò thung thăng gặm cỏ.

Trong câu này, bộ phận thứ hai bắt đầu bằng từ “thung thăng”, đây là từ chỉ trạng thái của đàn bò nhưng đó không phải là từ chính mà chỉ bỏ nghĩa cho hoạt động “gặm” của đàn bò nên đây là câu kiểu nêu hoạt động.
Hiệu quả: trong quá trình dạy, nếu giáo viên giúp học sinh nắm chắc câu tạo của mỗi kiểu câu và đưa ra một số trường hợp ngoại lệ như vậy thì khi xác định kiểu câu học sinh sẽ không còn nhầm lẫn giữa câu nọ với câu kia nữa. Khi làm bài tập, các em cũng sẽ không còn bỡ ngỡ và sẽ tự tin làm bài hơn. Đây là việc làm cần thiết và quan trong trong quá trình dạy về ba kiểu: Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm.
4.5. Giúp học sinh hiểu rõ tác dụng của các kiểu câu

Như chúng ta đã biết, mỗi câu khi nói, khi viết đều nhằm mục đích thông báo một nội dung gì đó đến người nghe, người đọc nên khi học khái niệm về câu và hướng dẫn học sinh xác định câu trong một đoạn văn chúng ta đều nói khi lời văn diễn đạt trọn vẹn một ý thì tạo thành câu. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy, thường thì giáo viên chỉ chú ý đến việc phân tích cấu tạo các bộ phận của câu và giải quyết mục đích các bài tập chứ chứ chú ý đến mặt ý nghĩa, tác dụng của các kiểu câu. Việc sử dụng câu đúng mục đích là việc làm quan trọng và đối với học sinh khối 2; 3 ít khi các em xác định và sử dụng câu đúng vì các em chưa hiểu rõ tác dụng và mục đích sử dụng của câu, điều này ảnh hưởng trự tiếp đến quá trình học tập và giao tiếp của các em.

Vì vậy, khi học ba kiểu câu: Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm ở lớp 2; 3 giáo viên cần chỉ rõ cho các em tác dụng của mỗi kiểu câu – câu đó dùng để làm gì? Có như vậy các em mới có kĩ năng sử dụng câu tốt. Nội dung này còn vận dụng vào làm các dạng bài tập đặt câu theo mẫu hay điền thêm một bộ phận câu đẻ tạo thành câu giới thiệu; câu nêu hoạt động; câu nêu đặc điểm hay dạng bài đặt câu để giới thiệu về môt người, một vật....

- Câu giới thiệu dùng để giới thiệu hay nêu nhận định về một người, một vật nào đó.

VD: Minh là em trai tôi          Giới thiệu về em trai của mình.

Lan là học sinh ngoan và giỏi          nêu nhận định về Lan 

Do đó, khi cho học sinh làm các bài tập nhận biết về câu giới thiệu ngoài việc dựa vào cấu tạo, giáo viên có thể cho học sinh dựa vào tác dụng của kiểu câu này giúp học sinh làm bài.

Ví dụ: Trong hai câu sau, đâu là câu giới thiệu.
a) Chim công là nghệ sĩ múa của rừng xanh.

b) Cô Hoa là quần áo.

+ GV hướng dẫn HS:

a) Câu trên viết về đối tượng nào? (Chim công)

Câu văn nói gì về chim công? ( giới thiệu chim công là nghệ sĩ múa của rừng xanh)

Câu văn trên dùng để giới thiệu về chim công, vậy đó là câu giới thiệu.
b) Câu văn viết về đối tượng nào? (Cô Hoa)

Câu này có giới thiệu về “cô Hoa” không? (Không)

Câu văn nói về việc gì? (Nói lên hoạt động của cô Hoa: cô dùng bàn là để là quần áo cho phẳng chứ không phải giới thiệu về cô Hoa).

- Câu nêu hoạt động là câu nêu lên hoạt động của người hoặc của con vật, sự vật được nhân hóa.

- Câu nêu đặc điểm là câu nêu lên đặc điểm, tính chất, trạng thái của người hoặc vật.

Ví dụ: Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang

Hiệu quả: Biện pháp này không những giúp học sinh phân biệt được ba kiểu câu một cách dễ dàng mà còn giúp học sinh có thói quen phân tích, tổng hợp nghĩa của từ, của câu một cách kĩ càng. Chính vì vậy mà trong văn cảnh hay giao tiếp học sinh sẽ luôn có ý thức tìm hiểu mục đích thông báo của câu và sử dụng câu đúng mục đích.

4.6. Giúp học sinh phân biệt các kiểu câu trong các trường hợp dễ lẫn

4.6.1. Phân biệt giữa câu giới thiệu; câu nêu hoạt động và câu nêu đặc điểm.
Có những câu văn đều cùng nhằm thông báo một nội dung nhưng cách diễn đạt lại khác nhau, tùy vào cách diễn đạt để xác định câu đó thuộc kiểu câu nào.

Ví dụ: Bạn Lan rất chăm chỉ.

Bạn Lan là một học sinh chăm chỉ.

Hai câu trên đều nói về một đối tượng, đó là bạn Lan và cùng nhằm thông báo về tính cách của bạn Lan là “chăm chỉ” nhưng trong 2 câu trên, mỗi câu được viết theo một cách khác nhau: Câu thứ nhất ta xác định bộ phận thứ nhất là “Bạn Lan”; bộ phận thứ hai có từ “chăm chỉ” là từ chỉ đặc điểm nên đây là câu viết theo kiểu Câu nêu đặc điểm.
Câu thứ hai bộ phận thứ nhất cũng là “Bạn Lan” và nội dung thông báo cũng là lời nhận xét, đánh giá về tính cách của bạn Lan. Tuy nhiên, bộ phận thứ hai bắt đầu bằng từ “là” và tiếp theo là một cụm từ có từ “học sinh” làm trung tâm, đây là từ chỉ sự vật còn từ “chăm chỉ” là từ chỉ đặc điểm nhưng nó chỉ bổ sung ý nghĩa cho từ “học sinh” chứ không đóng vai trò là từ trung tâm trong bộ phận thứ hai. Vì vậy câu này được viết theo mẫu Câu giới thiệu.
Như vậy, những câu dùng để đánh giá, nhận xét, nhận định về sự vật cũng thuộc câu nêu đặc điểm và có những câu có chứa từ “là” không phải câu nào cũng thuộc câu kiểu giới thiệu nên trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần định hướng và chỉ ra cho học sinh để các em làm bài tốt hơn.

4.6.2. Phân biệt câu nêu hoạt động và câu nêu đặc điểm.
* Câu có từ chỉ đặc điểm bắt đầu ở bộ phận thứ hai và đứng trước từ chỉ hoạt động.

Ví dụ: Mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.

Nếu để học sinh tự xác định thì một phần các em sẽ xác định đây câu nêu đặc điểm một phần các em sẽ xác định đây là câu nêu hoạt động. Trong câu này học sinh có hai khả năng đặt câu hỏi: các em sẽ căn cứ vào từ “bỡ ngỡ” là từ chỉ trạng thái hay căn cứ vào từ “đứng nép” là từ chỉ hoạt động.
Trong trường hợp này, giáo viên cần định hướng cho học sinh, câu văn này muốn nhấn mạnh hoạt động  hay  trạng thái của mấy cậu học trò? Đâu mới là mục đích thông báo chính của câu và đặt câu hỏi như thế nào là hợp lí hơn. Mặt khác giáo viên giúp học sinh xác định “đứng nép” mới là hoạt động chính trong câu này còn từ “bỡ ngỡ” chỉ bổ sung ý nghĩa cho hoạt động đứng thôi nên câu này thuộc câu nêu hoạt động.
Giáo viên có thể nhấn mạnh cho học sinh qua một số câu tương tự như:

+ Đàn bò thung thăng gặm cỏ.

+ Lan hồi hộp bước vào phòng thi.

+ Con mèo lừ lừ tiến đến chỗ con chuột.

+ Bố chăm chú uốn những cành cây cảnh.

* Có những câu cùng một từ chỉ hoạt động nhưng khi đi với đối tượng khác nhau lại mang ý nghĩa khác và thuộc các kiểu câu khác nhau.

Ví dụ 2: Mỗi câu sau thuộc kiểu câu gì?

a) Chúng tôi đẩy thuyền ra khơi đánh cá.

b) Sóng đẩy thuyền đi xa bờ.

Trong hai câu trên câu a được xác định ngay là câu nêu hoạt động vì đối tượng được nhắc đến trong câu là “chúng tôi” và câu văn nêu lên hoạt động của chúng tôi là đẩy thuyền ra khơi đánh cá. Còn câu b, cũng là từ “đẩy” nhưng không phải là hoạt động của sóng và sóng là vật vô tri vô giác không tạo ra hoạt động, mà sóng đẩy được thuyền là nhờ vào sự tác động của gió, gió nhẹ thì sóng chỉ lăn tăn, gió mạnh thì sóng cũng mạnh theo nên mới đẩy được thuyền, thuyền đi xa bờ là theo dòng chảy, theo làn sóng. Vì vậy câu b là câu nêu đặc điểm.
* Một số câu có từ chỉ hoạt động đứng trước từ chỉ tính chất nhưng được xác định là câu nêu đặc điểm.
Ví dụ 3: Quả khế này ăn rất chua.

Trong câu trên có từ “ăn” là từ chỉ hoạt động đứng trước từ chỉ tính chất “rất chua” nhưng “ăn” không phải là hoạt động chính trong câu bởi quả khế là một loại quả, “ăn” không thể là hoạt động của quả khế được mà đó là hoạt động của con người sau khi ăn quả khế và đưa ra nhận định của mình là rất chua, muốn khẳng định quả khế này chua nên đây là câu nêu đặc điểm.
* Câu có từ chỉ hoạt động đi kèm từ chỉ đặc điểm tính chất nhằm đánh giá, nhận xét là câu nêu đặc điểm.
Ví dụ: Thỏ chạy rất nhanh.

Trong câu này, nhắc đến hoạt động “chạy” của thỏ nhưng đây không phải là mục đích chính được nhắc đến mà mục đích là đánh giá mức chạy của thỏ là rất nhanh. Vì vậy đây là không phải là câu nêu hoạt động mà là câu nêu đặc điểm. Học sinh có thể xác định ranh giới các bộ phận như sau:

Thỏ chạy/ rất nhanh.

* Một số câu có bộ phận thứ hai thường bắt đầu bằng những từ chỉ sự tồn tại như có, còn, hết; từ chỉ sự biến hóa như trở thành, trở nên...; từ chỉ sự thụ động như bị ,được, phải. 

Ví dụ: Bút của em hết mực.

Vào những trường hợp này học sinh rất lúng túng khi xác định câu đó thuộc kiểu câu gì vì các em chưa xác định rõ đó là từ chỉ gì mặc dù sau này khi lên lớp trên các em học đó động từ nhưng xác định vẫn chưa chuẩn xác nên giáo viên có thể đưa ra một số câu để nhấn mạnh cho học sinh:

Hải còn ba quyển vở.

Biển có tiếng động mạnh.

Chúng em trở thành Đội viên.

Em bị điểm 5.

4.6.3. Phân biệt câu dựa vào văn cảnh 

Trong thực tế có những câu có cùng một chủ thể, cùng một hoạt động của chủ thể đó nhưng khi đặt ở các văn cảnh khác nhau thì chúng lại hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau nên việc xác định kiểu câu cũng cần chú ý hướng dẫn học sinh sao cho các em không lúng túng khi gặp những trường hợp đó.

Ví dụ: a) Thỏ chạy nhanh. Còn rùa chạy chậm.

b) Thỏ chạy nhanh. Nó cố sức băng qua cánh đồng để đuổi kịp rùa.

Câu “Thỏ chạy nhanh” trong hai phần a và b về mặt chữ viết hoàn toàn giống nhau, cùng nhắc đến thỏ và cùng nói là thỏ chạy nhanh nhưng khi phân tích cùng hai câu đi sau đó thì lại có sự khác nhau:

Câu a dùng để đánh giá về khả năng chạy của thỏ. Vì vậy đây là câu nêu đặc điểm.
Câu b dùng để kể về hoạt động chạy của thỏ, để đuổi kịp rùa nó phải chạy thật nhanh qua cánh đồng nên đây là câu nêu hoạt động.
Trên đây là một số cách phân biệt một số câu dễ lẫn mà giáo viên cần chỉ ra cho học sinh trong quá trình dạy về 3 kiểu câu : Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm.
Hiệu quả:   Trong quá trình dạy và học không phải trường hợp nào cũng đơn giản để học sinh xác định nên nếu giáo viên vận dụng và chỉ ra được một số câu dễ lẫn, khó xác định thì học sinh sẽ nắm chắc hơn về câu và khi làm bài tập các em sẽ không còn lúng túng nữa. Vì vậy sẽ mang lại sự tự tin cho các em để các em mang lại kết quả học tập tốt nhất.

4.7. Một số lưu ý khi hướng dẫn học sinh làm các dạng bài tập

Trong chương trình Luyện từ và câu lớp 2, với khả năng nhận thức của em mới ở mức độ đơn giản và bước đầu làm quen với sách giáo khoa. Chính vì vậy, với mỗi dạng bài giáo viên cần có cách hướng dẫn và những lưu ý cần thiết, những kiến thức cần nhấn mạnh sao cho học sinh nắm chắc và không còn nhầm lẫn hay làm sai bài. Để lên lớp 3, học sinh không bỡ ngỡ nhiều thì trong các tiết buổi 2, giáo viên có thể đưa thêm các dạng bài tăng mức độ lên cho học sinh nhằm mở rộng và khắc sâu kiến thức cho các em.

Ngoài các dạng bài tập đưa ra trong sách giáo khoa và vở bài tập thì sách ôn luyện hay Em làm bài tập Tiếng Việt cũng ôn những dạng bài như vậy nhưng mức độ mở rộng hơn và thêm một số dạng bài như đã nêu ở phần đầu; nếu như học sinh nắm chắc các nội dung về từ và câu thì học sinh sẽ dễ dàng làm bài tập và có kết quả tốt. Trong quá trình giảng dạy thực tế, tôi nhận thấy có một số trường hợp cần phải lưu ý học sinh ở một số dạng bài thường gặp như sau:

- Dạng bài đặt câu theo mẫu xếp vào mô hình câu:

Dạng bài này xuất hiện hầu hết ở các bài học về các kiểu câu trong chương trình lớp 2 dưới nhiều dạng khác nhau:

+ Đặt câu theo mẫu câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm theo mô hình câu.

+ Đặt câu theo mẫu để giới thiệu về trường em hay môn học...theo mô hình câu.

+ Đặt câu dựa vào các từ cho sẵn theo mô hình câu...

+ Sắp xếp các từ tạo thành các câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm viết câu theo mô hình câu...

Với các dạng bài xuất hiện mô hình câu và câu mẫu, giáo viên cần cho học sinh tìm hiểu về cấu tạo mô hình câu đó và câu văn mẫu sau đó mới cho học sinh thực hiện yêu cầu.

Khi giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích và tìm hiểu kĩ như vậy, học sinh sẽ có hướng làm bài và giải quyết yêu cầu đề bài một cách đơn giản, dễ dàng hơn. Giáo viên cũng cần lưu ý nhắc nhở học sinh viết hoa chữ cái đầu câu và cuối câu có dấu chấm. Khi chữa bài cũng phải khắc sâu kiến thức cho học sinh, nếu các em làm sai, phải chỉ ra lỗi sai, giải thích và chữa bài cho các em.

- Dạng bài xác định các bộ phận của câu:

Với bài tập này giáo viên cần cho học sinh xác định rõ yêu cầu, sau đó đọc kĩ câu cần xác định và phải chỉ ra được:

+ Câu đó thuộc kiểu câu gì?

+ Đối tượng nào được nhắc đến trong câu? 

+ Câu văn nói gì về việc gì?
Có một số trường hợp, trong câu có xuất hiện bộ phận phụ, giáo viên cần hướng dẫn học sinh, bộ phận đó không nằm trong 2 bộ phận chính của câu và thường ngăn cách với bộ phận chính của câu bằng dấu phẩy nên các em không xác định vào một trong hai bộ phận chính. Còn trong trường hợp các cụm từ chỉ vị trí hay thời gian...nằm ở cuối câu có nghĩa những cụm từ đó bổ sung ý nghĩa cho từ chính nên xác định vào bộ phận thứ hai.

Ví dụ 1: Trong vườn trường, các bạn đang trồng cây.

Trong câu trên, cụm từ “trong vườn trường” là cụm từ chỉ địa điểm, nơi chốn nên đây là bộ phận phụ, ta không xác định vào 2 bộ phận chính và đây là câu nêu hoạt động.
Ví dụ 2: Đông đến, những chiếc lá bàng đã rụng hết.

Tương tự như vậy, cụm từ “Đông đến” là cụm từ chỉ thời gian, nói lên thời điểm mà lá bàng rụng hết. Vì vậy đây là câu nêu đặc điểm.
- Dạng bài viết thêm một bộ phận câu để tạo thành câu kiểu: Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm.
Với dạng bài này, giáo viên cần cho học sinh xác định kĩ yêu cầu đề bài, cần viết thêm bộ phận để tạo thành câu kiểu gì? Sau đó hướng dẫn học sinh theo các bước:

+ Bộ phận đã cho trả lời cho câu hỏi nào?

+ Cần viết thêm bộ phận trả lời cho câu hỏi nào?

Nhắc học sinh lựa chọn đối tượng và nội dung phải phù hợp với phần đã cho.

Ngoài ra còn một số dạng bài khác có trong chương trình, giáo viên cũng cần vận dụng tốt các phương pháp và chỉ ra cho học sinh những điều cần lưu ý để các em làm bài tập cho tốt hơn. Để rèn kĩ năng và giúp học sinh nắm chắc kiến thức về câu, giáo viên có thể kết hợp rèn thêm các dạng bài trong các tiết buổi 2.
5. Kết quả đạt được: 

Để rèn kỹ năng nhận diện, phân biệt các kiểu câu, tôi đã dạy thực nghiệm qua tiết Tiếng Việt tại hai lớp 3C và 3D. Trong đó: 

- Lớp 3D: Sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học thường xuyên.

- Lớp 3C: Vận dụng những phương pháp, biện pháp nêu trên.

Tên bài dạy:             Ôn tập câu nêu hoạt động.
Bài 1: Câu nào dưới đây cấu tạo theo kiểu Câu nêu hoạt động.

a. Bác Hồ về thăm quê hương.

b. Bác không buồn, không tủi.

c. Bác rất vui.

Bài 2: Gạch chân những câu văn viết theo kiểu câu nêu hoạt động trong đoạn văn sau:

Quạ đen nhìn thấy đàn gà con trong vườn. Nó lượn vòng ngó nghiêng lũ gà con. Lũ gà ngon tuyệt! Nhưng gà mẹ rất cảnh giác. Gà mẹ kêu “cúc, cúc” báo động. Đàn gà con chạy tới. Tới nơi, chúng nấp dưới bụng và hai cánh mẹ. Quạ rất thất vọng. Nó đành bay đi.

Bài 3 : Dùng mỗi từ ngữ sau đặt câu theo mẫu Câu nêu hoạt động. 
a) bác lao công.         
b) soạn bài dưới ánh đèn       
c) ríu rít gọi nhau đến ăn mồi

a) …………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………

Sau khi chấm bài, nhận xét đánh giá, kết quả thu được ở lớp 3C cao hơn so với lớp 3D.
Trong quá trình dạy thực nghiệm tại lớp 3C áp dụng các giải pháp trên, tôi nhận thấy các em không còn nhầm lẫn giữa các kiểu câu. Hầu hết các em đều xác định đúng kiểu câu, ranh giới giữa các bộ phận. So với kết quả khảo sát lúc trước số lượng học sinh làm bài tốt tăng lên và không còn học sinh làm kém.

- Việc áp dụng các giải pháp trên trong khi dạy học sinh nhận diện, phân tích câu giúp học sinh nắm bắt kiến thức nhanh hơn, dễ hiểu, dễ nhớ hơn; không khí tiết học không còn nặng nề, học sinh không còn ngại khó khi giải quyết các dạng bài tập về các kiểu câu.

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng: 

Qua nghiên cứu đề tài và dạy thực nghiệm tôi nghĩ cần phải có những điều kiện sau để sáng kiến được nhân rộng:

- Mỗi giáo viên cần tích cực tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Luôn tận tâm với nghề, có trách nhiệm với học sinh.

- Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, dự giờ học hỏi, góp ý đồng nghiệp.

- Đưa sáng kiến ra hội đồng chuyên môn trường để mọi người góp ý xây dựng cho hoàn thiện hơn và học tập lẫn nhau từ những cái mới, cái tốt của sáng kiến.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:

- Hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng nhận diện, phân biệt các kiểu câu nhằm giúp các em phát triển tư duy trí tuệ, tư duy phân tích và tổng hợp, khái quát hóa các vấn đề. Bên cạnh đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn về bản chất của câu, là cơ sở để học sinh làm các dạng bài tập ở các lớp tiếp theo. Từ đó, học sinh dễ dàng nhận diện câu hơn và sử dụng câu đúng nghĩa, đúng mục đích giao tiếp, phục vụ cho quá trình học tập và đời sống hàng ngày.

- Cấu tạo câu là một mảng kiến thức khó, phức tạp đối với học sinh. Hình thành kĩ năng nhận diện, phân loại câu là sự kết hợp các khái niệm khác nhau, quan hệ giữa các bộ phận…Dạng bài này không phải là nhớ mẫu rồi áp dụng mà đòi hỏi học sinh phải nắm chắc các khái niệm, ý nghĩa của câu, suy luận đúng hướng mới có thể làm tốt.

- Bước đầu học sinh được làm quen với dạng bài này hoàn toàn khó hơn so với các dạng bài tập ở các lớp 2; 3, bắt buộc học sinh phải động não nhiều hơn, làm việc nhiều hơn mới có thể hoàn thành bài một cách tốt nhất. Muốn đạt được điều đó thì trong quá trình học, học sinh phải nắm chắc toàn bộ hệ thống kiến thức về câu. Do đó cần phải có những biện pháp tối ưu mới đáp ứng được mục tiêu đề ra.

- Chính vì vậy cần áp dụng một số giải pháp, một số hướng giải quyết vấn đề có hiệu quả để giúp học sinh rèn kĩ năng nhận diện, phân loại câu theo cấu tạo một cách tốt nhất, tránh được các trường hợp nhầm lẫn không đáng có, tránh những sai lầm mà các em thường mắc phải khi làm bài tập về câu. Bên cạnh hệ thống kiến thức về các kiểu câu còn rất nhiều mảng kiến thức sau đó như câu, các thành phần câu…cũng khá phức tạp mà giáo viên cần tự nghiên cứu, đề ra các giải pháp tốt nhất.  Đây là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học phân môn Luyện từ và câu cũng như môn Tiếng Việt trong chương trình Tiểu học hiện nay.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với nhà trường:
+ Để phát triển năng lực học tập của cá nhân học sinh, mỗi học sinh có nhu cầu và năng lực phát triển, có cách học và tốc độ học không hoàn toàn giống nhau, do đó có sự phân hóa về trình độ và hứng thú học tập của học sinh trong suốt quá trình dạy học. Mọi năng lực cá nhân của học sinh đều có thể phát hiện và phát triển trong môi trường giáo dục thích hợp. Vì vậy các cấp quản lý giáo dục có thể đưa nội dung dạy học tự chọn môn Tiếng Việt vào chương trình giáo dục tiểu học nhằm phát triển các kiến thức, kĩ năng cơ bản theo chiều sâu và rộng, đạt trình độ giỏi quốc gia và quốc tế.

+ Tăng cường các tiết dạy thực hành đối với học sinh.

+ Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và vốn kiến thức cần thiết trong quá trình giảng dạy. Tổ chức các chuyên đề hội thảo đi sâu vào các vấn đề trọng tâm của phân môn luyện từ và câu nhất là các kiểu câu.

2.2 Đối với giáo viên:

Với mỗi giáo viên phải luôn luôn tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Giáo viên phải luôn đổi mới phương pháp, dạy bằng nhiều hình thức khác nhau gây hứng thú học tập đối với học sinh, chú ý phát triển tư duy, khả năng suy luận cho học sinh. Dạy học theo hướng “Lấy học sinh làm trung tâm”, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Có như vậy mới mang lại hiệu quả cao trong giáo dục nói chung, trong dạy học nói riêng.

Trên đây là một số sáng kiến về các giải pháp giúp học sinh lớp 2; 3 học tốt ba kiểu câu: Câu giới thiệu; Câu nêu hoạt động; Câu nêu đặc điểm. Trong quá trình viết không tránh khỏi có những khiếm khuyết, hạn chế nhất định. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!
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